
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TUỆ TĨNH 

Số:       /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Xã Tuệ Tĩnh, ngày       tháng 10 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá  thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

 

Thực hiện Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 16/07/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá  

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

UBND xã Tuệ Tĩnh thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính theo 

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 16/07/2025 của UBND thành phố Hải Phòng 

tại Trung tâm phục vụ hành chính công và đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử xã tại địa chỉ: https://tuetinh.haiphong.gov.vn (Có danh mục thủ tục hành 

chính kèm theo) 

UBND xã Tuệ Tĩnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND Xã; 

- Phòng Văn hóa;  

- VP HĐND-UBND; 

- TT PVHCC; TT Văn hóa TT&TT; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, TT PV HCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Ngô Thanh Tùng 

  

https://tuetinh.haiphong.gov.vn/


Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

 

 (Kèm theo Thông báo số :        /TB-UBND ngày              của UBND xã Tuệ Tĩnh )  

 

STT Mã Thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục hành chính 

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

1.   1.010833  
Cấp giấy xác nhận nhân thân của người có  

công  

2.   1.010832  

Thăm viếng mộ Liệt sĩ  

ii. LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

3.   1.013724  Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ 

Quỹ quốc gia về việc làm đối với  

người lao động  

4.   1.013725  Vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ 

Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh  

iiI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 

5.   1.013734  
Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết  

  

Iv. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI, QUỸ 
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6.   1.012939  Thủ tục công nhận ban vận động thành lập  

hội  

7.   1.012940  

Thủ tục thành lập hội  

8.   1.012949  Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, 

đại hội bất thường của  

hội  

9.   1.012941  Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên hội, 

phê duyệt điều lệ hội  

10.   1.012950  

Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội  

11.   1.012951  

Thủ tục hội tự giải thể  

12.   1.012952  
Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có 

thời hạn  

13.   1.005201  Thủ tục hỗ trợ chi phí y tế và thu nhập thực tế bị mất hoặc 

giảm sút cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ 

thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe  

14.   1.013024  

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ  

15.   1.013025  Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận 

thành viên Hội đồng quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ 

sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ  

16.   1.013026  
Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung)  

quỹ; đổi tên quỹ  

17.   1.013027  

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ  
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18.   1.013028  Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình 

chỉ hoạt động 

19.   1.013029  

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ  

20.   1.013030  
Thủ tục quỹ tự  

giải thể  

V. LĨNH VỰC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

21.   1.012582  
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung đến địa bàn xã khác 

22.   1.012584  Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung trong địa bàn một xã  

23.   1.012585  
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung  

24.   1.012590  
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn  

giáo tập trung   

25.   1.012592  

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng (cấp xã)  

26.   1.012591  Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng (cấp xã)  

27.   1.013796  Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một xã  

28.   1.013797  Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một  

xã  
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29.   1.013798  Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn 

giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở 

một xã 

30.   1.012222  

Công nhận người có uy tín  

31.   1.012223  

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín  
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